PHỤ LỤC NHÓM 01

SÁCH CƠ SỞ GỐM MỸ NGHỆ THUỘC DIỆN DI DỜI RA KHỎI KHU ĐÔ THỊ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐỢT 01
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Không phù hợp quy hoạch
	Gây ô nhiễm môi trường
	Ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
	Thời hạn hoàn thành di dời

	1
	HTX Thái Dương
	Khu phố 4, ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	2
	Công ty Việt Thành
	K1/221C,
phường
Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	3
	DNTN Phạm Nguyễn
	Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	4
	Công ty TNHH Tân Thiên Phú
	Ấp 1B, xã Tân Hạnh, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	5
	DNTN Ngô Nguyễn
	Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	6
	Công ty Thiên Đức
	K2/4B, ấp Tân Bình, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	7
	DNTN Năm Hạnh
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	8
	DNTN Kim Long
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	9
	DNTN Trí Tân Đức
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	10
	DNTN Hạnh Phước
	K4/124A,
phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	11
	DNTN Song Tiến
	Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	12
	Công ty Đồng Thành
	Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	13
	DNTN Hoàn Thành
	A1/17C, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	14
	DNTN Lưu Gia
	A1/85,  phường  Tân  Vạn, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	15
	DNTN Hồng Hưng 2
	A1/6, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	16
	DNTN Trường Thạnh
	A1/222, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	17
	DNTN Tâm Phát
	A3/221A, khóm 4, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	18
	DNTN Chấn Thịnh
	KP4, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	19
	DN Tâm Phương
	A4/370A, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	20
	Bùi Văn Chiến
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	21
	DNTN Nghĩa Thành
	A2/310, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	22
	DNTN Phát Thành
	A4/261B, K4, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	23
	DNTN Phong Sơn
	A1/215, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	24
	Cơ sở Kim Lan
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	25
	DNTN Trung Dũng 1
	A4/115B, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	26
	Mai Phương
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	27
	Công ty Gốm Việt
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	28
	DNTN Hồng Long
	Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	29
	DNTN Hồng Đức
	A1/31B, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	30
	Cơ sở Huỳnh Đức Thơ (cơ sở Thái Vinh)
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	31
	DNTN Hồng Sơn
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	32
	Công ty TNHH Hoàng Mỹ
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	33
	DNTN Gốm Nhân Tài
	Số 25/02, phường Hóa An, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	34
	DNTN  Nguyễn  Thị  Phượng (cơ sở Nguyễn Tống Hiệp)
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	35
	DNTN Tuyết Thành
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	36
	Công  ty  TNHH  MTV  Long Ngân
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	37
	Công
ty
TNHH
Giang
Trí Thành
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015

	Tổng cộng
	37
	
	
	


